
                 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              

                                       DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯ               DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI (BỔ SUNG) HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
 (Kèm theo Quyết đinh số:      /ĐHKH-CTHSSV ngày      tháng       năm 2014 của Hiệu trưởng  trường  Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên )

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng Số tiền/tháng Số tháng Số tiền được hưởng Mã sinh viên
1 Hoàng Thị Vanh 19/8/1993 Báo chí K9 01-VC 140.000đ 6 840.000đ DTZ1156170047
2 Hoàng Thu Giang 23/8/1993 Sinh học K9 01-VC 140.000đ 6 840.000đ DTZ1153300032
3 Bế Ngọc Anh 14/2/1993 Sinh học K9 01-VC 140.000đ 6 840.000đ DTZ1153300001
4 Tải Thị Liệu Điệp 20/7/1993 Văn học K9 01-VC 140.000đ 6 840.000đ DTZ1156100014
5 Nông Thị Mai 19/5/1993 KHQL K9 01-VC 140.000đ 6 840.000đ DTZ1156120060
6 Phạm Thị Thảo 22/11/1991 Văn học K8 01-VC 140.000đ 6 840.000đ DTZ1056100105
7 Lý Thị Hoa 19/11/1991 KHMT K9 01-VC 140.000đ 6 840.000đ DTZ1152320026
8 Nịnh Thị Độ 17/2/1992 KHQL K9 HN-VK 100.000đ 6 600.000đ DTZ1156120015
9 La Văn Kiên 11-07-1990 Văn học K9 01-VC 140.000đ 6 840.000đ DTZ1156100222

Ấn định danh sách: 09 sinh viên.
 Người lập biểu

                     Đào Hoàng Lâm


